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Khánh Hòa, ngày         tháng       năm 2025 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập lớp đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 

lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc 

ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; Nghị quyết số 

13/NQ-ĐHNT ngày 10/7/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-ĐHNT ngày 17/7/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-ĐHNT ngày 30/9/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang về việc công nhận trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập lớp Đại học hình thức VLVH năm 2025 của Trường Đại học Nha 

Trang, đào tạo tại cơ sở Trường Đại học Nghệ An. 

STT Tên lớp Hệ đào tạo Ngành Khoá 

1 NA25B2TA3 Đại học liên thông từ Đại học Ngôn ngữ Anh 2025-2026 

Điều 2. Sinh viên các lớp tại Điều 1 học tập theo chương trình đào tạo ban hành theo 

Quyết định số: 1585/QĐ-ĐHNT ngày 25/10/2023  của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang. 

Điều 3. Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                

Nơi nhận: 
- Như Điều 3, 

- Lưu VT, ĐTBD. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Quách Hoài Nam 
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Danh sách sinh viên lớp NA25B2TA3 
Kèm theo QĐ số:               /QĐ-ĐHNT ngày          tháng     năm 2025 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang 
 

Hệ đào tạo: VLVH (Đại học liên thông từ Đại học)                           Ngành học: Ngôn ngữ Anh (B2) 

Đơn vị: Ngoại ngữ  

Stt Mã sinh viên Họ tên sinh viên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1 25TA02301 Nguyễn Hà An 06-05-2002 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

2 25TA02302 Nguyễn Tuấn Anh 14-09-1990 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

3 25TA02303 Hoàng Mai Anh 30-10-1984 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

4 25TA02304 Phùng Viết Biên 19-07-1985 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

5 25TA02305 Phạm Thị Bình 20-05-1996 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

6 25TA02306 Trần văn Cảnh 21-09-1989 Nam Hưng Yên NA25B2TA3 

7 25TA02307 Lê Ngọc Quỳnh Chi 09-01-2002 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

8 25TA02308 Võ Thị Linh Chi 05-04-1995 Nữ Hà Tĩnh NA25B2TA3 

9 25TA02309 Nguyễn Thị Đào 17-08-1989 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

10 25TA02310 Tào Thị Thuỳ Dung 14-10-1995 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

11 25TA02311 Trần Thị Thùy Dung 24-06-2002 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

12 25TA02312 Bùi Thị Thuỳ Dung 24-06-1988 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

13 25TA02313 Phạm Đình Dũng 13-06-1987 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

14 25TA02314 Nguyễn Hoàng Dương 02-02-1985 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

15 25TA02315 Bùi Thị Duyên 16-12-1989 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

16 25TA02316 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 07-08-2001 Nữ Hà Tĩnh NA25B2TA3 

17 25TA02317 Thái Thị Hà Giang 14-04-1988 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

18 25TA02318 Dương Hương Giang 10-12-2002 Nữ Cần Thơ NA25B2TA3 

19 25TA02319 Hồ Trung Giáp 08-03-1984 Nam Hà Tĩnh NA25B2TA3 

20 25TA02320 Lê Thị Thảo Hà 24-05-1997 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

21 25TA02321 Phạm Thanh Hải 01-09-1972 Nam Hà Tĩnh NA25B2TA3 

22 25TA02322 Trần Mạnh Hải 02-12-1980 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

23 25TA02323 Cao Thanh Hải 06-07-1979 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

24 25TA02324 Phạm Hồng Hải 25-09-1988 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

25 25TA02325 Phan Thị Hằng 19-11-1990 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

26 25TA02326 Hồ Trung Hiếu 28-12-1991 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

27 25TA02327 Nguyễn Lê Kim Hoàn 28-01-1995 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

28 25TA02328 Trần Thị Hồng 06-08-1994 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

29 25TA02329 Tạ Đình Hưng 20-09-1980 Nam Bắc Ninh NA25B2TA3 

30 25TA02330 Đinh Văn Hưng 26-10-1981 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

31 25TA02331 Trần Thị Lan Hương 30-07-2002 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

32 25TA02332 Đào Thị Huyền 10-07-1989 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

33 25TA02333 Nguyễn Quốc Khánh 11-06-1993 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

34 25TA02334 Ngô Trí Kiên 30-06-1989 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

35 25TA02335 Chu Văn Lâm 01-06-1993 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

36 25TA02336 Nguyễn Thị Hồng Lam 05-08-1989 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

37 25TA02337 Phạm Thị Anh Lê 12-02-1982 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

38 25TA02338 Nguyễn Trần Diệu Linh 11-11-1997 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

39 25TA02339 Nguyễn Long 19-08-1988 Nam Nghệ An NA25B2TA3 



40 25TA02340 Nguyễn Phúc Long 11-05-1988 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

41 25TA02341 Phạm Thị Minh Ngọc 28-03-1992 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

42 25TA02342 Nguyễn Thị Nhàn 10-05-1983 Nữ Quảng Trị NA25B2TA3 

43 25TA02343 Nguyễn Thị Mai Phương 09-02-1995 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

44 25TA02344 Hà Phương 12-01-1990 Nữ Hà Tĩnh NA25B2TA3 

45 25TA02345 Nguyễn Thị Út Phương 14-10-1992 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

46 25TA02346 Lê Nguyễn Anh Quang 11-01-2002 Nam Hà Tĩnh NA25B2TA3 

47 25TA02347 Lê Thanh Nghị 20-11-1981 Nam Ninh Bình NA25B2TA3 

48 25TA02348 Lê Kim Sang 22-04-1984 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

49 25TA02349 Trần Hoàng Sơn 24-10-1995 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

50 25TA02350 Nguyễn Văn Sự 23-06-1995 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

51 25TA02351 Võ Huy Thanh 01-11-1976 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

52 25TA02352 Phan Văn Thanh 07-04-1981 Nam Hà Tĩnh NA25B2TA3 

53 25TA02353 Lê Kim Thành 26-03-1988 Nam Hà Tĩnh NA25B2TA3 

54 25TA02354 Nguyễn Hữu Thiện 23-08-1999 Nam 
Cộng hoà 

Séc 
NA25B2TA3 

55 25TA02355 Trần Đình Thơ 12-02-1981 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

56 25TA02356 Biện Thị Hoàng Thuý 18-05-1996 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

57 25TA02357 Cao Thanh Thủy 25-04-1994 Nữ Hà Tĩnh NA25B2TA3 

58 25TA02358 Nguyễn Thị Bích Thủy 06-02-1987 Nữ Hà Tĩnh NA25B2TA3 

59 25TA02359 Trần Ngọc Tiến 28-07-1995 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

60 25TA02360 Lê Anh Tố 10-12-1982 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

61 25TA02361 Nguyễn Quốc Trung 19-03-1999 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

62 25TA02362 Vũ Bảo Trung 08-10-1974 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

63 25TA02363 Hờ Bá Tu 02-09-1996 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

64 25TA02364 Nguyễn Khắc Tuấn 09-05-1980 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

65 25TA02365 Nguyễn Đức Bảo Tuấn 31-10-1997 Nam Quảng Trị NA25B2TA3 

66 25TA02366 Nguyễn Thanh Tùng 12-07-2001 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

67 25TA02367 Nguyễn Thị Hồng Vân 30-12-2002 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

68 25TA02368 Nguyễn Minh Việt 11-04-1987 Nam Nghệ An NA25B2TA3 

69 25TA02369 Nguyễn Tường Vy 19-12-2002 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

70 25TA02370 Hồ Thị Thanh Xuân 06-10-1977 Nữ Nghệ An NA25B2TA3 

 Danh sách gồm có 70 sinh viên. 
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